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QUY ĐỊNH

Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 (Ban hành kèm theo Quyết định số     /2023/QĐ-UBND 

ngày      tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ ủy quyền, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã, các công trình đường bộ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khuyến khích các chủ đầu tư, Chủ sở hữu công trình đường bộ áp dụng Quy định này đối với đường chuyên dùng.
2. Những quy định khác có liên quan đến quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không có trong quy định này, thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Phạm vi quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ được hiểu là giới hạn dải đất hành lang an toàn đường bộ hai bên của tuyến đường được xác định ngoài thực địa để quản lý bảo vệ công trình đường bộ không được phép xây dựng các công trình khác trong phạm vi đã được bảo vệ.

2. Nhu cầu cấp thiết về xây dựng (sửa chữa) nhà ở và công trình trên đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phần đất ở) nằm trong hành lang an toàn đường bộ là những cá nhân, hộ gia đình có nhà ở và công trình xây dựng hiện tại đã xuống cấp (kết cấu móng, tường, mái, không còn khả năng chịu lực) có nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng; hoặc phần diện tích đất nằm ngoài chỉ giới xây dựng tạm thời trong hành lang an toàn đường bộ lớn hơn 25m2. 

3. Nhà ở tạm trong Quy định này được hiểu là nhà ở được xây dựng trên đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phần đất ở) nằm trong chỉ giới xây dựng tạm thời; không được xây dựng tầng hầm, tầng nửa hầm, có số tầng tối đa không quá 01 tầng, không có mái bằng bê tông cốt thép và chiều cao tối đa không quá 4,2m (chưa kể chiều cao phần mái); phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan trong khu vực và tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng; nên sử dụng kết cấu đơn giản và vật liệu nhẹ, dễ tháo dỡ. 

4. Chỉ giới xây dựng tạm thời trong hành lang an toàn đường bộ trong Quy định này được hiểu là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà ở tạm trên đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phần đất ở) nằm trong hành lang an toàn đường bộ. 

5. Phạm vi công trình đường bộ chiếm dụng là phạm vi đất và không gian để xây dựng công trình đường bộ. 

6. Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ là nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ hoặc đơn vị được giao tổ chức khai thác, bảo trì công trình đường bộ.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1

PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ ĐẶT SỐ HIỆU

Điều 4. Phân cấp quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1. Ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống quốc lộ ủy thác, đường tỉnh và công trình đường bộ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý vào các thời điểm cụ thể sau này.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện, đường đô thị; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện, đường tỉnh được ủy quyền quản lý vào các thời điểm cụ thể sau này và chịu sự kiểm tra giám sát về chuyên môn của Sở Giao thông vận tải.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường xã; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn xã, chịu sự kiểm tra giám sát về chuyên môn của cơ quan quản lý đường bộ cấp huyện.

4. Ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ đầu tư hạ tầng Khu, cụm công nghiệp, Khu đô thị, chủ sở hữu công trình đường chuyên dùng quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường chuyên dùng được giao quản lý và chịu sự kiểm tra giám sát về chuyên môn của Sở Giao thông vận tải.

Điều 5. Đặt tên, số hiệu đường huyện
1. Các tuyến đường huyện, đường xã phải được đặt tên hoặc số hiệu đường bộ theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và theo quy định tại khoản 2, Điều này.

2. Số hiệu đường huyện được đặt như sau: “ĐH.số tự nhiên”. Số tự nhiên được quy định cho các huyện, thành phố theo bảng dưới đây.

	Tên đơn vị hành chính
	Số hiệu
	Tên đơn vị hành chính
	Số hiệu

	Huyện Yên Dũng
	01-10
	Huyện Yên Thế
	51-60

	Thành phố Bắc Giang
	11-20
	Huyện Lạng Giang
	61-70

	Huyện Việt Yên
	21-30
	Huyện Lục Nam
	71-80

	Huyện Hiệp Hòa
	31-40
	Huyện Lục Ngạn
	81-90

	Huyên Tân Yên
	41-50
	Huyện Sơn Động
	91-99


Trường hợp đường huyện hết số hiệu theo quy định thì sử dụng số hiệu đường huyện theo quy định kèm thêm một chữ cái, lần lượt từ B đến Z để đặt số hiệu.

a) Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện đặt số hiệu đường bộ thuộc hệ thống đường huyện; phân cấp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, chủ sở hữu công trình đường chuyên dùng đặt số hiệu đường chuyên dùng. 

b) Việc đặt tên, số hiệu có sự tham gia ý kiến bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải.

Mục 2

SỬ DỤNG, KHAI THÁC ĐẤT TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 6. Phạm vi quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
1. Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, phần trên không, phần dưới mặt đất, phần dưới mặt nước có liên quan đến an toàn công trình và an toàn giao thông đường bộ.

2. Phạm vi quản lý và bảo vệ đất dành cho đường bộ theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Các cơ quan quản lý đường bộ khi xác định phạm vi quản lý và bảo vệ đất dành cho đường bộ phải căn cứ cấp kỹ thuật theo quy hoạch của tuyến đường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Cụ thể: Giới hạn hành lang an toàn đường bộ xác định từ tim đường ra mỗi bên như sau:

L=Bnền/2+ Brãnh + BTa luy+Bđất của đường bộ+Bđất hành lang an toàn đường bộ

Trong đó: 

- L: là khoản cách từ tim đường đến mép ngoài của đất hành lang an toàn đường bộ (m).

- Bnền/2: Là chiều rộng ½ nền đường theo quy hoạch cấp đường (m).
- Brãnh: Chiều rộng rãnh thoát nước dọc (m)

- BTa luy: Chiều rộng ta luy nền đường (m). Chiều rộng mái taluy được tính như sau:

+ BTa luy = 1,5xH khi là nền đắp; H là chiều cao mái taluy nền đường đắp.
+ BTa luy = m x h khi là nền đường đào; h là chiều cao mái ta luy đào; m là độ dốc mái ta luy nền đường đào lấy bằng 0,5 -1 tuỳ thuộc địa chất khu vực. 
- BĐất của đường bộ: Chiều rộng đất bảo trì, bảo vệ đường bộ xác định theo cấp đường bộ, được xác định từ chân ta luy nền đường đắp, mép ngoài rãnh dọc hoặc mép đỉnh mái ta luy nền đường đào (m)
- BĐất hành lang an toàn đường bộ: Chiều rộng đất hành lang an toàn đường bộ xác định từ mép ngoài đất của đường bộ ra, khoảng cách theo cấp đường quy hoạch. 
Đối với đường đô thị, đường đi qua khu vực đô thị, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư phạm vi bảo vệ và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được xác định theo chỉ giới xây dựng của đường theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định về phạm vi quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện, đường xã trên cơ sở ý kiến của Sở Giao thông vận tải.
4. Ủy quyền cho các Chủ đầu tư quy định về phạm vi quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường chuyên dùng trên cơ sở ý kiến của Sở Giao thông vận tải.
5. Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
a) Phạm vi quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quản lý bằng hệ thống cọc mốc lộ giới trên đường bộ; Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý hệ thống cọc mốc lộ giới, phạm vi quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa giới hành chính của huyện;
b) Đối với đường bộ cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây mới, Chủ đầu tư dự án phải cắm cọc đất của đường bộ, cắm cọc mốc lộ giới xác định giới hạn hành lang an toàn giao thông đường bộ trên cơ sở ý kiến của Sở Giao thông vận tải và bàn giao cho địa phương và cơ quan quản lý đường bộ quản lý theo quy định.
Điều 7. Sử dụng, khai thác đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ
1. Đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ chỉ dành cho xây dựng công trình đường bộ. Các công trình sử dụng, khai thác cho mục đích an toàn giao thông và công trình phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng; công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bao gồm các công trình viễn thông, điện lực, công trình chiếu sáng đường bộ, cấp nước, thoát nước, xăng, dầu, khí, năng lượng, hóa chất. Khi xây dựng, phải được cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Mục 2 của Quy định này cho phép. Nghiêm cấm xây dựng trái phép các loại công trình khác trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Việc sử dụng, khai thác đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các quy định tại Quy định này.

3. Trong phạm vi chồng lấn giữa hành lang bảo vệ công trình giao thông, công trình đường sắt, đường thủy việc thực hiện quản lý đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp và xử lý vi phạm phải có sự thỏa thuận, phối hợp giữa các ngành có liên quan trước khi thực hiện, cụ thể:

Đối với đường bộ có hành lang an toàn chồng lấn với hành lang an toàn đường sắt phân định ranh giới quản lý theo nguyên tắc ưu tiên bố trí hành lang an toàn cho đường sắt, nhưng ranh giới hành lang an toàn dành cho đường sắt không được chồng lên công trình đường bộ. Trường hợp đường bộ, đường sắt liền kề và chung nhau rãnh dọc thì ranh giới hành lang an toàn là mép đáy rãnh phía nền đường cao hơn, nếu cao độ bằng nhau thì ranh giới hành lang an toàn là mép đáy rãnh phía đường sắt; Trường hợp giới hạn hành lang an toàn đường sắt nếu bố trí đủ sẽ đè lên công trình đường bộ, giới hạn hành lang an toàn đường sắt là mép ngoài cùng của công trình đường bộ. 
Đối với đường bộ có hành lang an toàn chồng lấn với hành lang bảo vệ đường thủy nội địa thì ranh giới hành lang an toàn là mép bờ tự nhiên.
4. Khai thác, sử dụng tạm thời đất hành lang an toàn đường bộ.
a) Các ao, hồ nuôi trồng thủy sản nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ phải cách mép chân ta luy đường bộ một khoảng tối thiểu bằng mức chênh lệch về độ cao giữa mép chân nền đường đắp và đáy ao, hồ. Mức nước trong ao hồ không được cao hơn cao độ chân nền đường; Không làm ao hồ nuôi trong thủy sản hoặc tích nước phía trên ta luy nền đường đào.

b) Trường hợp trồng cây lương thực hoa mầu, cây ăn quả thì chiều cao của cây không quá 0,9m (so với mặt đường) ở đoạn nền đường đắp trong khu vực đường cong, nơi giao nhau của đường bộ, giao cắt đường bộ với đường sắt, che khuất tầm nhìn; đối với đường đào thì phải trồng cách mép ngoài dải đất của đường bộ ít nhất 06 mét;
c) Mương thủy lợi phải cách mép ngoài đất của đường bộ một khoảng cách tối thiểu bằng chiều sâu của mương và mực nước thiết kế an toàn trong mương không được cao hơn cao độ chân nền đường (chân mái ta luy);
Trường hợp mương thủy lợi đã tồn tại sát với phần đất của đường bộ và không đảm bảo khoảng cách nêu trên khi nâng cấp, cải tạo mương thủy lợi phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý đường bộ.
d) Việc sử dụng hành lang an toàn đường bộ có liên quan đến công trình an ninh, quốc phòng liền kề ngoài ý kiến của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Công an tỉnh hoặc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
e) Chủ đầu tư công trình sử dụng, khai thác phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có trách nhiệm: Thực hiện đầy đủ các thủ tục về thỏa thuận, chấp thuận thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, tùy theo quy mô tính chất của công trình xây dựng…) và cấp giấy phép thi công theo quy định của Quyết định này và các quy định khác của pháp luật; cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền mà không được yêu cầu bồi thường, hỗ trợ.
f) Trường hợp đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phần đất ở) nằm trong hành lang an toàn giao thông, được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ; nếu có nhu cầu cấp thiết về nhà ở hoặc nhà ở đã xuống cấp thì được cơ quan quản lý đường bộ xem xét cho phép: 

- Sửa chữa theo hiện trạng đang có, không cơi nới, mở rộng. 

- Xây dựng nhà tạm trong chỉ giới xây dựng, phần còn lại xây dựng theo mục đích sử dụng của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền cấp. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình xây dựng, phải đảm bảo theo quy định về chỉ giới xây dựng. Khi có dự án cải tạo, nâng cấp đường, chủ sử dụng công trình phải tổ chức tháo dỡ và được bồi thường, hỗ trợ theo quy định.  
- Khi có yêu cầu thu hồi đất để nâng cấp, cải tạo công trình giao thông thì chủ đầu tư tiến thực hiện việc nâng cấp, cải tạo công trình giao thông phải bồi thường, hỗ trợ cho chủ công trình bị dỡ bỏ theo quy định của pháp luật.

g) Đối với các cầu dân sinh qua kênh mương thủy lợi, dốc lên xuống đê, đường hành lang chân đê đấu nối với đường bộ hiện trạng, trường hợp phù hợp với quy hoạch chung đô thị (quy hoạch vùng cấp huyện) thì được phép tồn tại, chủ sử dụng có trách nhiệm hoàn thiện hệ thống đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí giao cắt với đường bộ (lắp đặt biển báo hiệu, bổ sung gồ, gờ giảm tốc). Trường hợp không phù hợp với quy hoạch chung đô thị (quy hoạch vùng cấp huyện) thì Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với cơ quan quản lý công trình thủy lợi tổ chức xoá bỏ.

h) Đối với đường dân sinh đấu nối tự phát vào đường bộ. 
Đối với đường dân sinh đấu nối tự phát vào đường bộ trước ngày Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 186/2004/NĐ-CP) có hiệu lực và chỉ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ có mặt cắt ngang nhỏ hơn hoặc bằng 2,5m (hai phẩy năm mét), giữ nguyên hiện trạng đến khi xây dựng được đường gom. Trong thời gian này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm hoàn thiện hệ thống đảm bảo an toàn giao thông phạm vi đấu nối (lắp đặt biển báo hiệu, bổ sung gồ, gờ giảm tốc). 

k) Đối với cửa hàng xăng dầu. 
Các cửa hàng xăng dầu xây dựng tự phát, đấu nối trái phép nằm trong hành lang an toàn đường bộ địa phương, Sở Công Thương phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các ngành có liên quan rà soát, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý việc xoá bỏ hoặc có biện pháp khắc phục phù hợp. 

m) Công trình nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ nhưng chưa ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ được tạm thời tồn tại; đồng thời, chủ sử dụng phải ký cam kết giữ nguyên hiện trạng không được cơi nới, mở rộng với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và đơn vị trực tiếp bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ. 

l) Trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, kiên quyết giải tỏa, không bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Điều 8. Mốc thời gian, cơ sở giải quyết việc đền bù, giải toả khi bắt buộc di dời các công trình tồn tại trong hành lang an toàn đường bộ

1. Công trình xây dựng trước ngày 21 tháng 12 năm 1982 là thời gian chưa có quy định cụ thể về hành lang an toàn đường bộ. 

2. Công trình xây dựng từ ngày 21 tháng 12 năm 1982 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2000 theo Nghị định số 203/HĐBT ngày 21 tháng 12 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

3. Công trình xây dựng từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến trước ngày 30 tháng 11 năm 2004 theo Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ. 

4. Công trình xây dựng từ ngày 30 tháng 11 năm 2004 đến trước ngày 15 tháng 4 năm 2010 theo Nghị định số 186/2004/NĐ-CP của Chính phủ. 

5. Công trình xây dựng từ ngày 15 tháng 4 năm 2010 theo đến nay theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các Nghị định số: 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ; số 117/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
Mục 3
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU VÀ BIỂN QUẢNG CÁO TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
Điều 9. Xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ ủy thác, đường tỉnh và đường huyện, đường đô thị. 

 Chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ ủy thác, đường tỉnh và đường huyện, đường đô thị theo Quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Thông tư số 50/2010/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015; Điều 1 Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; khoản 2, Điều 1, Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015.
Thẩm quyền chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

Điều 10. Xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ ủy thác, đường tỉnh và đường huyện, đường đô thị
 Chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ ủy thác, đường tỉnh và đường huyện, đường đô thị theo Quy định tại Điều 16 Thông tư số 50/2010/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Thẩm quyền chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 4 Quy định này
Mục 4
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Điều 11. Xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các đường địa phương đang khai thác 

Việc xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác áp dụng theo quy định đối với quốc lộ, cụ thể như sau: 

1. Các quy định khi xây dựng công trình đường bộ

a) Trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ (trừ dự án do cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền tại Điều 4 Quy định này là cấp quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư), chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng công trình đường bộ đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền để được xem xét giải quyết. 

b) Chủ đầu tư công trình đường bộ trên đường đang khai thác phải đề nghị cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền quản lý tuyến đường quy định Điều 4 Quy định này cấp giấy phép thi công xây dựng công trình đường bộ bảo đảm an toàn giao thông. 

c) Đối với các dự án nâng cấp, cải tạo trên đường đang khai thác nếu cơ quan quản lý đường bộ đồng thời là chủ đầu tư, không phải đề nghị cấp giấy phép thi công; nhưng trước khi thi công, đại diện chủ đầu tư phải gửi đến cơ quan quản lý đường bộ hồ sơ có liên quan gồm: Quyết định duyệt dự án, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt kể cả phương án thi công, biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông để xem xét, thỏa thuận bằng văn bản về thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông khi thi công. 

d) Tổ chức, cá nhân quản lý, bảo trì đường bộ làm công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ không phải đề nghị cấp giấy phép thi công nhưng phải nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Riêng đối với công trình sửa chữa định kỳ, nhà thầu tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt. 

2. Thẩm quyền chấp thuận xây dựng, cấp phép thi công và gia hạn cấp phép thi công công trình đường bộ đối với các đường địa phương đang khai thác thực hiện như đối với công trình thiết yếu. 

3. Cấp giấy phép thi công công trình đường bộ thực hiện theo Quy định tại Điều 18, Điều 19 Thông tư số 50/2010/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Mục 5
ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG BỘ ĐANG KHAI THÁC

Điều 12. Đấu nối đường nhánh vào quốc lộ

1. Đường nhánh đấu nối vào quốc lộ phải thông qua điểm đấu nối nằm trong Quyết định phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành phù hợp với quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông, cấp phép thi công đấu nối vào quốc lộ, đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ thực hiện theo quy định tại Điều 20, 26, 27, 28 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015, được sửa đổi bổ sung tại khoản 3, Điều 1, Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Điều 13. Đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh

1. Đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh bao gồm các loại:

a) Đường huyện, đường xã, đường đô thị, đường thôn, đường xóm;

b) Đường chuyên dùng, đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường khu dân cư mới, đường khu đô thị, đường cụm dân cư, đường nối trực tiếp từ công trình đơn lẻ (trừ nhà ở);

c) Đường dẫn ra, vào trạm dừng nghỉ, cửa hàng xăng dầu;

d) Đường gom, đường nối từ đường gom.

2. Đối với trường hợp đường nhánh xây dựng mới đấu nối trực tiếp vào đường tỉnh hiện có thì điểm nối phải được cơ quan nhà nước về đường bộ có thẩm quyền thoả thuận ngay từ khi lập dự án và thiết kế phải bảo đảm các tiêu chuẩn về kỹ thuật, an toàn và các thủ tục liên quan tới thu hồi đất theo quy định. 
3. Đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh phải phù hợp với quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp vị trí đấu nối chưa có trong quy hoạch của địa phương, nếu cần thiết phải đấu nối để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì chủ đầu tư phải lập hồ sơ đề nghị thỏa thuận điểm đấu nối (gồm bình đồ hiện trạng khu vực đấu nối, các căn cứ và sự cần thiết phải đấu nối, phương án đấu nối, đơn đề nghị thỏa thuận vị trí đấu nối) và phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý tuyến đường. 

4. Việc thiết kế, xây dựng nút giao điểm đấu nối của đường nhánh vào đường tỉnh phải tuân thủ theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế đường ô tô hiện hành. Trong đó, phương án thiết kế đấu nối phải đảm bảo kỹ thuật, nhu cầu sử dụng, an toàn tối thiểu (bao gồm: Mở rộng mặt đường trong phạm vi đấu nối, bố trí làn tăng, giảm tốc đảm bảo tối thiểu 01 làn xe; nút giao đảm bảo bán kính rẽ xe, đảm bảo tầm nhìn các hướng; bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, gồ giảm tốc, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước; khi cần thiết, cơ quan quản lý đường bộ có thể yêu cầu cải tạo, nâng cấp phần mặt đường cũ để bảo đảm đồng bộ kết cấu mặt đường và an toàn giao thông khu vực đấu nối); các nút giao trong khu vực nội thành, nội thị thì việc thiết kế nút giao điểm đấu nối phải đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch, tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị.

Trường hợp cải tạo nút giao hiện hữu, các nút giao có nhu cầu sử dụng ít (lưu lượng phương tiện qua lại trên đường nhánh thấp), thì việc thiết kế nút giao điểm đấu nối phải đảm bảo khả năng thông hành và an toàn giao thông.
5. Đấu nối đường nhánh vào dự án đường tỉnh đang được xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo nắn chỉnh tuyến, xây dựng tuyến tránh: Ngay từ bước lập dự án, chủ đầu tư dự án đường tỉnh (xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo nắn chỉnh tuyến hoặc xây dựng tuyến tránh) phải căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của cấp huyện có dự án đi qua để xác định các nút giao (nút giao khác mức liên thông hoặc trực thông, nút giao cùng mức) giữa các tuyến đường bộ hiện có với dự án đường tỉnh để xác định vị trí nút giao, trạm dừng nghỉ (nếu có); đồng thời gửi phương án thiết kế tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp huyện lấy ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp. 

6. Chủ đầu tư công trình được đấu nối vào đường tỉnh phải căn cứ tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế đường ô tô hiện hành để lập và gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải để xem xét chấp thuận.
7. Đấu nối đường gom vào đường tỉnh.

Các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại - dịch vụ, cụm công nghiệp hoặc các dự án khác khi lập quy hoạch phải xây dựng hệ thống đường gom phù hợp với quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trường hợp đặc biệt do điều kiện địa hình, địa vật khó khăn hoặc không đủ quỹ đất để xây dựng đường gom theo quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung có thể xem xét cho phép một phần hoặc toàn bộ đường gom nằm trong hành lang an toàn đường tỉnh. Chủ đầu tư dự án báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện lấy ý kiến thống nhất của Sở Giao thông vận tải, trình Ủy ban nhân tỉnh chấp thuận trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

8. Đối với các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tự xây dựng đường gom toàn bộ phần mặt trước thuộc quyền sử dụng đất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cam kết tự đầu tư kinh phí xây dựng, tự tổ chức duy tu bảo dưỡng và quản lý đường gom.

9. Trong trường hợp đặc biệt tại những vị trí đấu nối không đủ điều kiện làm đường gom (các khu dân cư xen kẹp nằm trong hành lang an toàn), Chủ dự án lập đề xuất chấp thuận vị trí đấu nối trực tiếp với đường tỉnh, kèm theo phương án thiết kế đấu nối theo quy định.

10. Đường từ nhà ở chỉ được đấu nối vào đường tỉnh thông qua đường nhánh, đường gom. Các vị trí đấu nối riêng lẻ hiện có không thuộc quy định nêu tại khoản 1 Điều này phải từng bước xoá bỏ dần và thay thế bằng đường gom. 
Trường hợp chưa có hoặc không có đường gom mà do nhu cầu thiết yếu của người dân phải có đường đi thì cao độ đường đấu nối từ nhà ở riêng lẻ vào đường chính phải thấp hơn hoặc bằng cao độ mặt đường chính và phải có rãnh thoát nước dọc để thoát nước mặt đường chính và nhà ở.
Điều 14. Đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường xã và đường tỉnh được giao ủy quyền quản lý 

Căn cứ quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung và Điều 13 Quy định này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét chấp thuận thiết kế, phương án tổ chức giao thông điểm đấu nối.

Điều 15. Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông đấu nối vào đường địa phương

1. Việc chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông đấu nối vào đường địa phương: Chủ công trình, dự án, căn cứ tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế đường ô tô hiện hành, lập phương án thiết kế đấu nối (theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Quy định này) và gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền để được xem xét chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông đấu nối với đường bộ. 

Thủ tục chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông đấu nối vào đường địa phương thực hiện theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
2. Thẩm quyền chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công; chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công cùng thời điểm với cấp phép thi công đấu nối vào đường địa phương.
a) Sở Giao thông vận tải chấp thuận đối với: Điểm đấu nối với các tuyến đường tỉnh và công trình đường bộ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý;
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận đối với: Điểm đấu nối với các tuyến đường huyện, đường đô thị, đường xã và các đoạn tuyến đường tỉnh được ủy quyền quản lý.

3. Đối với các dự án đường bộ xây dựng mới có đấu nối vào đường địa phương đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật, không phải thực hiện bước đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông.

4. Văn bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối có giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ban hành, nếu quá 12 tháng, chủ đầu tư dự án làm thủ tục gia hạn, trình tự thủ tục hồ sơ gia hạn thực hiện theo quy định tại Điều 28, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
5. Đấu nối phải được cơ quan cấp phép thi công nghiệm thu và chấp thuận đưa vào khai thác, sử dụng.

6. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tính bền vững kết cấu công trình, an toàn giao thông phạm vi đấu nối; tổ chức bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, đồng thời nộp 01 bộ hồ sơ hoàn thành công trình về cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền để lưu trữ và bổ sung, cập nhật đấu nối vào hồ sơ quản lý tuyến đường.

7. Trường hợp hồ sơ chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông đấu nối vào đường địa phương đầy đủ các yếu tố: Chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và có nguồn vốn đáp ứng tiến độ thi công công trình; có biện pháp thi công đảm bảo an toàn giao thông trên đường đang khai thác, có khả năng tự thực hiện thi công hoặc đã lựa chọn được nhà thầu thi công theo quy định pháp luật về đấu thầu thì cấp phép thi công thực hiện đồng thời cùng với chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông đấu nối vào đường địa phương.

Các trường hợp khác, việc chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông được thực hiện trước khi cấp phép thi công.

Điều 16. Cấp phép thi công đấu nối vào đường địa phương

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công đấu nối là cơ quan quản lý tuyến đường (Sở Giao thông vận tải cấp phép thi công đối với các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý; Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp phép đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, đường xã và các tuyến đường bộ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý).

2. Quy định cụ thể về cấp giấy phép thi công đấu nối vào đường bộ.
Sau khi có văn bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền, chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng điểm đấu nối phải thực hiện các nội dung dưới đây để đảm bảo công trình đấu nối được phê duyệt thiết kế và triển khai thi công:
a) Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và phương án tổ chức giao thông của đấu nối, biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông theo ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;
b) Thẩm định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ thiết kế công trình theo quy định;
c) Phê duyệt dự án, công trình đấu nối theo quy định hiện hành; 
d) Gửi hồ sơ theo quy định đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đề nghị cấp phép thi công công trình; 
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tính bền vững kết cấu công trình, an toàn giao thông phạm vi đấu nối; tổ chức bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, đồng thời nộp 01 bộ hồ sơ hoàn thành công trình về cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền để lưu trữ và bổ sung, cập nhật đấu nối vào hồ sơ quản lý tuyến đường;

đ) Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và bàn giao đất tại thực địa (trong trường hợp thi công đấu nối và mở rộng mặt đường cũ phần ngoài công trình đường bộ chiếm dụng);

e) Chủ sử dụng chịu trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đấu nối (bao gồm: phần mở rộng ngoài mặt đường cũ, hệ thống chiếu sáng, dẫn hướng, gồ giảm tốc, hệ thống thoát nước giữa mặt đường chính và đường nhánh báo hiệu đường nhánh); đồng thời, theo dõi hoạt động giao thông trong quá trình khai thác, để thực hiện điều chỉnh khi cơ quan quản lý đường bộ có yêu cầu.

3. Hồ sơ đề nghị cấp phép thi công xây dựng đấu nối, trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết và các yêu cầu khác thực hiện theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
4. Cơ quan quản lý đường bộ có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ; gửi văn bản thoả thuận biện pháp tổ chức thi công, giấy phép thi công về Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ để cập nhật thông tin bổ sung vào hồ sơ quản lý; gửi Thanh tra giao thông hoặc cơ quan quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn để theo dõi, giám sát và xử lý khi có vi phạm xảy ra theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Đấu nối tạm có thời hạn vào đường địa phương 

1. Đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường địa phương: Đối với các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dân cư, khu đô thị, các dự án khác đã có quy hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, được đấu nối với đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị do khó khăn về mặt bằng chưa thể đấu nối theo vị trí được duyệt, chủ công trình, dự án phải căn cứ tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế đường ô tô hiện hành để lập và gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền để chấp thuận thiết kế, phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối tạm vào đường địa phương chỉ để phục vụ thi công xây dựng dự án, không để phục vụ cho việc vận hành, khai thác và sau khi thi công xong dự án phải có trách nhiệm ngắt đấu nối, hoàn trả nguyên trạng hành lang ban đầu.

2. Thời hạn sử dụng điểm đấu nối tạm bằng tiến độ thi công của dự án nhưng không quá 12 tháng, trường hợp đặc biệt có thể gia hạn một lần nhưng tổng thời gian mở điểm đấu nối tạm không quá 24 tháng. Sau thời hạn này, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm xóa bỏ điểm đấu nối tạm và hoàn trả hành lang an toàn đường bộ như hiện trạng ban đầu và thực hiện đấu nối theo đúng quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung được duyệt.

a) Trường hợp dự án, công trình có tiến độ thi công lớn hơn 24 tháng, phải làm đường gom và đấu nối theo quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung được duyệt.

b) Việc chấp thuận thiết kế điểm đấu nối tạm thực hiện theo quy định tại Điều 15, việc cấp phép thi công điểm đấu nối tạm thực hiện theo Điều 16 Quy định này.

c) Chủ dự án, lập phương án đấu nối tạm có thời hạn, gửi kèm theo phương án đấu nối chính thức đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền giải quyết. Trong phương án đấu nối tạm nêu rõ vị trí, quy mô, thời hạn sử dụng đấu nối tạm (là thời gian thi công xây dựng cơ sở vật chất của dự án), hết thời hạn đấu nối tạm, chủ dự án phải có trách nhiệm hoàn trả lại nguyên trạng ban đầu. Chậm nhất đến hết thời gian đấu nối tạm, chủ dự án phải tổ chức xây dựng xong phương án đấu nối chính thức.

Chương III
BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG
Điều 18. Lập, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch bảo trì công trình đường bộ 
1. Kế hoạch bảo trì công trình thuộc hệ thống đường bộ sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác gồm các thông tin: tên công trình đường bộ, danh mục, hạng mục công trình, công việc thực hiện; khối lượng chủ yếu, kinh phí thực hiện; thời gian, phương thức thực hiện và được lập theo biểu mẫu, tài liệu kèm theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018. 
2. Các công việc trong kế hoạch bảo trì công trình đường bộ 
a) Bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ bao gồm các công việc theo tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ và quy trình bảo trì; thiết bị lắp đặt vào công trình đường bộ. 
b) Sửa chữa định kỳ công trình đường bộ bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định kỳ theo quy định của quy trình bảo trì. 
c) Sửa chữa đột xuất: xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông hoặc các nguyên nhân bất thường khác, giải phóng mặt bằng (nếu có) để đảm bảo an toàn giao thông; sửa chữa khẩn cấp phục vụ công tác an ninh quốc phòng. 
d) Các nội dung công việc khác: sửa chữa, kiểm định thiết bị; kiểm tra quan trắc, kiểm định chất lượng công trình đường bộ; lập quy trình và định mức, đơn giá công tác quản lý, khai thác, bảo trì các công trình đường bộ; sửa chữa phương tiện, thiết bị phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo trì đường bộ; thuê phương tiện, thiết bị phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo trì đường bộ; sửa chữa nhà hạt quản lý công trình đường bộ; hoạt động thanh tra giao thông, kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; ứng dụng công nghệ phục vụ quản lý, bảo trì công trình đường bộ; hoạt động trông coi, bảo quản công trình đường bộ trong một số trường hợp đặc thù; dự phòng cho công tác khẩn cấp để đảm bảo an toàn giao thông. 
3. Lựa chọn công việc và danh mục tuyến đường ưu tiên để bố trí vốn thực hiện 
a) Công việc ưu tiên gồm: bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ, khối lượng các dự án chuyển tiếp từ năm trước sang năm sau; sự cố công trình; sửa chữa, bổ sung các công trình đảm bảo an toàn giao thông, xử lý điểm đen tai nạn giao thông; sửa chữa cầu yếu, cầu hẹp; sửa chữa các tuyến đường hư hỏng mất an toàn giao thông; sửa chữa, xây rãnh thoát nước dọc, cống ngang các tuyến đường thường xuyên ngập nước gây hư hỏng mặt đường; sửa chữa định kỳ lớp mặt đường của các tuyến đường đã khai thác quá thời hạn thiết kế để khôi phục các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế; kiểm định đánh giá khả năng chịu lực của các công trình cầu; xây dựng định mức và đơn giá về quản lý, bảo trì; xây dựng quy trình bảo trì và các công việc cần thiết khác. 
b) Tuyến đường ưu tiên: Đường tỉnh, đường huyện có lưu lượng vận tải lớn đóng vai trò trục chính, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. 
4. Lập kế hoạch bảo trì công trình đường bộ
 a) Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối tổng hợp kế hoạch bảo trì đường bộ hàng năm, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm lập Kế hoạch bảo trì đối với hệ thống đường huyện, đường đô thị và các đoạn tuyến đường tỉnh được giao quản lý, gửi Sở Giao thông vận tải tổng hợp cho ý kiến bằng văn bản trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 
c) Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì đối với hệ thống đường xã, gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị các huyện thành phố tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 
d) Chủ sở hữu công trình đường bộ chuyên dùng chịu trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý. 
5. Phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình đường bộ
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống đường tỉnh, công trình đường bộ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải quản lý.
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống đường huyện, đường tỉnh được Ủy quyền quản lý, đường đô thị và đường xã. 
c) Chủ sở hữu công trình đường bộ chuyên dùng phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống đường thuộc phạm vi quản lý. 
6. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo trì công trình đường bộ.
Các công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất đường bộ nằm trong kế hoạch bảo trì hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cần điều chỉnh phạm vi, quy mô, bổ sung hoặc thay thế danh mục công trình, cơ quan được giao tổ chức thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm lập báo cáo gửi Sở Giao thông vận tải, gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thành phố tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 7 hằng năm.
Điều 19. Tổ chức thực hiện bảo trì công trình đường bộ
 1. Tổ chức thực hiện bảo trì công trình đường bộ thực hiện theo quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ; Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018. 
2. Công tác bảo dưỡng thường xuyên.
a) Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán dịch vụ công ích quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đối với đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường chuyên dùng. Đơn vị được giao quản lý, bảo trì công trình đường bộ có trách nhiệm lập dự toán dịch vụ công ích quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống đường được giao quản lý; Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm lập dự toán dịch vụ công ích quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đối với đường tỉnh và các công trình đường bộ khác được giao quản lý gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm thẩm định dự toán dịch vụ công ích quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường được giao quản lý trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 
b) Phương thức thực hiện:

Đối với đường tỉnh thực hiện đấu thầu, thời gian thực hiện từ 03 năm đến 05 năm (phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu); 
Đối với hệ thống đường đô thị, đường huyện: sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện có Quyết định phê duyệt dự toán dịch vụ công ích quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến đường đô thị, đường huyện, đường tỉnh được giao quản lý, đường xã, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thành phố tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng; 
Đối với hệ thống đường xã: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức, các nhân có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện sửa chữa thường xuyên đường xã theo hình thức đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định. Đối tượng thực hiện có thể là hộ gia đình dọc tuyến đường, cá nhân người lao động, tổ chức xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp. 
3. Công tác sửa chữa đột xuất: 
a) Công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ. 
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng chống và khắc phục hậu quả lụt bão trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư 43/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019. 
b) Khắc phục hậu quả do các nguyên nhân đột xuất khác: 
Khi xảy ra thiệt hại do các nguyên nhân đột xuất khác như nguy cơ mất an toàn giao thông, sự cố do các phương tiện tham gia giao thông mang lại,… đơn vị quản lý đường bộ; Ban Quản lý dự án; Nhà đầu tư; Đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ; Nhà thầu thi công dự án; Doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ phải thực hiện ngay việc khắc phục, đảm bảo giao thông một cách nhanh nhất. Trình tự, thủ tục lập tương tự như quy định về khắc phục hậu quả bão lũ bước 1 tại Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng chống và khắc phục hậu quả lụt bão trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư 43/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019.
Điều 20. Nguồn kinh phí quản lý, vận hành khai thác bảo trì công trình đường bộ 
1. Nguồn kinh phí quản lý, vận hành khai thác, bảo trì công trình đường bộ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; các quy định của pháp luật có liên quan. 
2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Tổ chức và kinh phí thực hiện tổ chức giải toả vi phạm

1. Trong quá trình thực hiện phối hợp giải tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ, cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp sử dụng phương tiện, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ.

2. Phương tiện, nhân lực và kinh phí phục vụ công tác giải toả hoặc cưỡng chế vi phạm trong phạm vi đất của đường bộ đã được đền bù, thu hồi do cơ quan quản lý đường bộ bố trí; các cơ quan có liên quan ở địa phương bố trí nhân lực để phối hợp thực hiện trên cơ sở Kế hoạch cưỡng chế.

3. Phương tiện, nhân lực và kinh phí phục vụ công tác giải toả hoặc cưỡng chế vi phạm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ và đất của đường bộ chưa đền bù, thu hồi do Ủy ban nhân dân địa phương các cấp có trách nhiệm bố trí; cơ quan quản lý đường bộ bố trí hỗ trợ nhân lực để phối hợp thực hiện trên cơ sở Kế hoạch giải toả hoặc cưỡng chế.

4. Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ có trách nhiệm bố trí nhân lực, máy móc thiết bị phối hợp với chính quyền địa phương tháo dỡ công trình vi phạm trong phạm vi đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ khi Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có yêu cầu.

5. Trong quá trình thực hiện phối hợp, cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng, thực hiện kế hoạch cưỡng chế có trách nhiệm bố trí kinh phí bồi dưỡng chế độ công tác phí hoặc phụ cấp cho cán bộ công chức, viên chức người lao động (nếu có) tham gia giải tỏa cưỡng chế theo quy định.

Điều 22. Trách nhiệm của Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuần đường theo đúng quy định áp dụng theo quy định đối với quốc lộ.

2. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi xâm phạm và sử dụng trái phép kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Đồng thời, chịu trách nhiệm và phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm trong phạm vi đất công trình đường bộ chiếm dụng và phần đất bảo trì đã được đền bù.

3. Phối hợp với chính quyền địa phương cắm mốc xác định phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ, lập hồ sơ bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

4. Kiểm tra phát hiện các công trình nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ có ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và an toàn giao thông đường bộ, phối hợp chủ công trình, chủ sử dụng khắc phục kịp thời. Trường hợp chủ công trình, chủ sử dụng không tự giác thực hiện, Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ, lập hồ sơ kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với Thanh tra giao thông, lực lượng tuần kiểm viên và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm, tham gia cưỡng chế giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ. 

6. Khi chính quyền địa phương, Thanh tra Sở tổ chức giải toả, cưỡng chế các vi phạm trên các tuyến quản lý thì Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ có trách nhiệm hỗ trợ nhân lực để phối hợp với các lực lượng chức năng để giải toả, cưỡng chế.

7. Bàn giao mặt bằng thi công cho các tổ chức cá nhân được cấp phép thi công trên đường bộ đang khai thác. Theo dõi, giám sát việc thực hiện Giấy phép thi công. Phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản xác định vi phạm và báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý đường bộ việc các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong khi thi công hoặc quá trình thi công gây ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn của công trình đường bộ, hàng cây trồng hai bên đường.

Điều 23. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải
1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Chỉ đạo công tác quản lý đường bộ đối với hệ thống quốc lộ ủy quyền, đường tỉnh; chỉ đạo công tác tuần kiểm theo quy định của pháp luật về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Chỉ đạo thực hiện xử lý vi phạm trong phạm vi đất công trình đường bộ chiếm dụng và phần đất bảo trì đã được đền bù đối với đường quốc lộ ủy thác, đường tỉnh và các tuyến đường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.
3. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với các Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ trong việc xử lý và phối hợp xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ ủy quyền, đường tỉnh. Xem xét xử phạt theo quy định hợp đồng và quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Chỉ đạo lực lượng trong ngành, Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã giải tỏa các công trình trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ các tuyến quốc lộ được ủy thác quản lý, đường tỉnh và các tuyến đường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý; 
5. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quản lý, bảo vệ hành lang chồng lấn giữa công trình giao thông, công trình phục vụ nông nghiệp phát triển nông thôn; khi đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện theo các điểm a, c, g khoản 4 Điều 7 Quy định này. Đối với các vi phạm chồng lấn, thực hiện việc thông báo, chuyển vụ việc vi phạm đến Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền nơi xảy ra vi phạm xử lý theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc lập hồ sơ quản lý hành lang an toàn đường bộ đối với các tuyến quốc lộ ủy thác quản lý, đường tỉnh theo đúng quy định, thời gian.

7. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ theo các quy định.

8. Chỉ đạo lực lượng tuần kiểm, Thanh tra giao thông:
a) Chỉ đạo lực lượng tuần kiểm viên đường bộ lập biên bản xác định vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn đường bộ đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền theo quy định; căn cứ vào từng vụ việc vi phạm cụ thể, căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan lập biên bản vi phạm hành chính chuyển hồ sơ vụ việc đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

b) Tiếp nhận hồ sơ vi phạm của Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan chuyển tới để xử lý theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ hoàn thiện hồ sơ vi phạm. 

Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt, việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, thực hiện các biện pháp giải toả, cưỡng chế vi phạm đối với các vi phạm do mình ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền, quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

c) Thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi được giao theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định này.

9. Thoả thuận vị trí, chấp thuận xây dựng, cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ ủy thác quản lý, đường tỉnh.

10. Phối hợp với Sở Công Thương, các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát cơ sở kinh doanh xăng dầu không có phép, không phù hợp với quy hoạch, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý việc xoá bỏ hoặc có biện pháp khắc phục phù hợp.

11. Xây dựng kế hoạch ngân sách phục vụ công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi đất công trình đường bộ chiếm dụng và phần đất bảo trì đã được đền bù, cắm mốc lộ giới đối với hệ thống quốc lộ ủy thác quản lý, đường tỉnh; hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện về nhân lực khi tiến hành giải toả vi phạm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông; thống nhất với Sở Tài chính đưa vào dự toán ngân sách địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

12. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm của người đứng đầu Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện thiếu quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

13. Định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh trước ngày 05 hàng tháng; báo cáo định kỳ về cơ sở dữ liệu đường bộ trước 30 tháng 12 hàng năm.

14. Huy động mọi lực lượng, vật tư, thiết bị để bảo vệ công trình, kịp thời khôi phục giao thông khi bị thiên tai, địch họa, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với tuyến đường quốc lộ ủy thác quản lý, đường tỉnh. Tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các tổ chức cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.
Điều 24. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chỉ đạo các lực lượng công an thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ trên địa bàn xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng phục vụ giải tỏa, cưỡng chế vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

3. Huy động mọi lực lượng, thiết bị phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ, Ủy ban nhân dân cấp huyện để bảo vệ công trình đường bộ; kịp thời khôi phục giao thông khi có thiên tai, địch họa, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

4. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn lực lượng công an cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi có yêu cầu, huy động.

Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo phạm vi quy định tại Điều 4 Quy định này. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giáo dục nhân dân các quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Phối hợp với Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ quản lý, ngăn chặn, xử lý đối với các vi phạm hành lang an toàn đường bộ xảy ra ngoài phạm vi phần đất bảo trì đã được đền bù đối với quốc lộ trên địa bàn, đường tỉnh; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phát hiện vi phạm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống quốc lộ trên địa bàn, đường tỉnh.

3. Tiếp nhận hồ sơ vụ việc vi phạm do cơ quan quản lý đường bộ chuyển đến hoặc các cơ quan, tổ chức có liên quan chuyển đến xử lý theo thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành các trình tự, thủ tục xử lý vi phạm theo Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định của Chính phủ. Theo dõi, xử lý lấn chiếm và chống tái lấn chiếm sau khi giải tỏa. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt, việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, thực hiện các biện pháp giải toả, cưỡng chế vi phạm đối với các vi phạm do mình ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền, quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

4. Chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông, quản lý các công trình kết hợp làm đường giao thông có đấu nối với các tuyến đường bộ hiện trạng, giải tỏa, xóa bỏ nếu không phù hợp với quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung. Chịu trách nhiệm xử lý vi phạm chồng lấn giữa công trình giao thông, công trình phục vụ nông nghiệp phát triển nông thôn hoặc vi phạm chồng lấn khác trên địa bàn theo thẩm quyền quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
5. Sử dụng đúng ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường huyện, đường đô thị; bố trí ngân sách phục vụ cho công tác tổ chức giải tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh (những vi phạm do Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì xử lý); tổ chức cắm mốc lộ giới đối với các tuyến đường được giao quản lý.

6. Huy động mọi lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để bảo vệ công trình, kịp thời khôi phục giao thông khi có thiên tai, địch họa, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

7. Cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý theo đúng quy định hiện hành.

8. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, phân loại hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn. Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật, xác minh xử lý kịp thời các trường hợp bị phá hoại, mất tài sản đường bộ: Hệ thống báo hiệu, cây xanh trồng hai bên đường; vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

9. Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải và các ngành có liên quan rà soát cơ sở kinh doang xăng dầu không có phép, không phù hợp với quy hoạch, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý việc xoá bỏ hoặc có biện pháp khắc phục phù hợp.

10. Định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Giao thông vận tải về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hằng năm; báo cáo định kỳ về cơ sở dữ liệu đường bộ trước 25 tháng 12 hằng năm.

11. Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã, trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tập trung vào xử lý trách nhiệm để xảy ra vi phạm hành lang an toàn giao thông, tai nạn giao thông gia tăng trên địa bàn.

Điều 26. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chỉ đạo lực lượng và các cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo phạm vi quy định tại Điều 4 Quy định này. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

3. Đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ vụ việc vi phạm do các cơ quan, tổ chức có liên quan chuyển đến xử lý theo thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành các trình tự, thủ tục xử lý vi phạm theo Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định của Chính phủ. Theo dõi, xử lý lấn chiếm và chống tái lấn chiếm sau khi giải tỏa; chịu trách nhiệm và phối hợp với Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ quản lý, ngăn chặn, xử lý đối với các vi phạm hành lang an toàn đường bộ xảy ra ngoài phạm vi phần đất bảo trì đã được đền bù đối với quốc lộ ủy quyền, đường tỉnh; chủ động phát hiện, phối hợp với Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ quản lý, ngăn chặn, xử lý đối với các vi phạm hành lang an toàn đường bộ đối với quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn. Thực hiện xử lý vi phạm hành chính trên cơ sở hồ sơ vụ việc vi phạm đã lập hoặc do cơ quan quản lý đường bộ chuyển đến theo thẩm quyền. Đối với vi phạm vượt thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thực hiện chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến cơ quan cấp trên có thẩm quyền theo quy định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt, việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, thực hiện các biện pháp giải toả, cưỡng chế vi phạm đối với các vi phạm do mình ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền, quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

4. Chủ động phối hợp với đơn vị quản lý đường xây dựng Kế hoạch giải toả; Chỉ đạo các lực lượng của địa phương tích cực, thường xuyên thực hiện công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường thuộc địa bàn.

5. Huy động lực lượng tham gia công tác cưỡng chế, giải toả vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ.

6. Phối hợp với Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ trong việc quản lý, bảo vệ và chăm sóc cây xanh hai bên đường; điều tra, xử lý khi bị phá hoại, mất mát.

7. Quản lý, sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ. Tiếp nhận bàn giao và quản lý, bảo vệ cọc đất của đường bộ, cọc mốc lộ giới, hành lang an toàn đường bộ.

8. Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được phân cấp quản lý trên địa bàn. 

9. Sử dụng đúng ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn xã; tổ chức cắm mốc lộ giới đối với đường xã.

10. Huy động mọi lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để bảo vệ công trình, kịp thời khôi phục giao thông khi bị thiên tai, địch họa, tai nạn giao thông nghiêm trọng để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

11. Định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn trước ngày 20 hàng tháng; báo cáo định kỳ về cơ sở dữ liệu đường bộ trước 20 tháng 12 hàng năm.

Điều 27. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thẩm định Kế hoạch bảo trì hằng năng đối với hệ thống đường tỉnh

Thực hiện thẩm định và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khi lập các dự án đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ đúng các quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Sở Tài chính.

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện hàng năm bố trí nguồn ngân sách để thực hiện công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, kinh phí tổ chức giải tỏa, cưỡng chế vi phạm về hành lang an toàn đường bộ.

b) Kiểm tra việc sử dụng Ngân sách Nhà nước cho việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

3. Sở Xây dựng

a) Thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ nguyên tắc, yêu cầu đấu nối theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Trường hợp điểm đấu nối nằm trong khu vực có địa hình khó khăn trong việc xây dựng đường gom do hành lang đường bộ bị chia cắt như núi cao, vực sâu, sông, suối, đường sắt và các chướng ngại vật khác khó khăn trong việc di dời hoặc điểm đấu nối từ các công trình phục vụ an ninh, quốc phòng, công trình trọng điểm quốc gia, công trình quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đấu nối vào quốc lộ, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đô thị.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc quản lý, bảo vệ hành lang chồng lấn giữa công trình giao thông công trình phục vụ nông nghiệp phát triển nông thôn; khi đầu tư xây dựng các công trình phục vụ nông nghiệp phát triển nông thôn thực hiện theo khoản 4 Điều 7 Quy định này, thỏa thuận với Sở Giao thông vận tải trước khi phê duyệt và triển khai xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Đối với các vi phạm chồng lấn, thực hiện việc thông báo, chuyển vụ việc vi phạm đến Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền nơi xảy ra vi phạm xử lý theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

b) Rà soát các cầu dân sinh qua kênh mương thủy lợi đấu nối với đường bộ đang có, nếu không phù hợp với quy hoạch vùng huyện, quy hoạch thủy lợi và công tác quản lý, vận hành công trình thì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giao thông vận tải tổ chức giải toả, xoá bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, thống kê hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các tồn tại về sử dụng đất trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ. Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý đất đai nằm trong hành lang an toàn đường bộ.

6. Sở Công Thương.

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh hoặc xoá bỏ các cơ sở kinh doanh xăng dầu, công trình điện và các cơ sở dịch vụ thương mại khác vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông, chưa bảo đảm an toàn giao thông.

b) Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành thực hiện các quy định về đấu nối theo đúng quy định về quản lý và bảo hệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, Báo Bắc Giang; Đài Phát thanh cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm dành thời lượng đăng tải và thường xuyên phổ biến, tuyên truyền Quy định này và các quy định có liên quan. 
8. Các Sở, Ban, Ngành khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức thực hiện Quy định này; phối hợp Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện Quy định này.

Điều 28.Trách nhiệm của chủ đầu tư công trình thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
1. Thỏa thuận và đề nghị cấp giấy phép thi công các công trình có liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ.
2. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhà thầu trong suốt quá trình thi công, bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thi công công trình trên đường bộ đang khai thác. Trường hợp nhà thầu vi phạm và đã nhận được kiến nghị của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền nhưng không chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, tiếp tục để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông khi thi công, chủ đầu tư xem xét xử phạt theo hợp đồng kinh tế hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý thích hợp.

3. Khi ký kết hợp đồng xây dựng, chủ đầu tư phải thỏa thuận với nhà thầu thi công về điều khoản xử phạt vi phạm hợp đồng nếu không thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm giao thông, an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây mất an toàn và ùn tắc giao thông.

4. Các tổ chức, đơn vị thi công công trình vi phạm các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông bị lập biên bản lần thứ 03 (ba) trở lên trong quá trình thi công 01 (một) công trình hoặc không chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền là một trong những tiêu chí đánh giá về uy tín khi tham gia đấu thầu xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Điều 29. Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu đường chuyên dùng

1. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường quản lý. Phát hiện và phối hợp với Thanh tra giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra, lập biên bản và xử lý vi phạm kịp thời theo thẩm quyền các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ đối với các tuyến đường.

2. Huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia công tác cưỡng chế, giải toả vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ đường chuyên dùng.

3. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và mọi tầng lớp nhân dân các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; các văn bản về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong các tầng lớp nhân dân.

4. Quản lý, sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ đối với đường chuyên dùng. 

5. Hàng năm bố trí kinh phí để thực hiện việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; cắm mốc lộ giới đối với các tuyến đường quản lý.

6. Huy động mọi lực lượng, vật tư, thiết bị để bảo vệ công trình, kịp thời khôi phục giao thông khi bị thiên tai, địch họa để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Điều 30. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền và phối hợp các cơ quan hữu quan tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tới các hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân.

2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm và quyền hạn theo dõi, giám sát hoạt động quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phát hiện và thông báo kịp thời đến cơ quan quản lý đường bộ, Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất các hành vi vi phạm về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 31. Điều khoản thi hành
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008, các Quy định pháp luật khác dưới Luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thì quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Bắc Giang thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản đó./.
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